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Phụ lục V
(Ban hành kèm theo Thông tư số          /2022/TT-BGTVT 

ngày       tháng      năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
Phụ lục 32a
MẪU BÁO CÁO QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO LÁI XE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT 

ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO LÁI XE CỦA HỌC VIÊN

(Ngày báo cáo:……/…../……)

I. Thông tin học viên

1. Họ và tên:

2. Mã học viên:

3. Ngày sinh:

4. Mã khóa học:

5. Hạng đào tạo:

6. Cơ sở đào tạo:

II. Thông tin quá trình đào tạo

	STT
	Phiên đào tạo
	Ngày đào tạo
	Thời gian đào tạo
	Quãng đường đào tạo

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Tổng
	
	


Phụ lục 32b

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH LÁI XE CỦA KHÓA HỌC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT 

ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH LÁI XE CỦA KHÓA HỌC
(Ngày báo cáo:……/…../……)

I. Thông tin khóa học
1. Mã khóa học:

2. Hạng đào tạo:

3. Ngày khai giảng:

4. Ngày bế giảng:

5. Cơ sở đào tạo:

II. Thông tin quá trình đào tạo

	STT
	Mã học viên
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Thời gian đào tạo
	Quãng đường đào tạo
	Ghi chú

(Đáp ứng hoặc không đáp ứng)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 32c

MẪU BÁO CÁO SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN HOÀN THÀNH NỘI DUNG ĐÀO TẠO THỰC HÀNH LÁI XE TRÊN TOÀN QUỐC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT 

ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN HOÀN THÀNH NỘI DUNG ĐÀO TẠO THỰC HÀNH LÁI XE TRÊN TOÀN QUỐC
(Từ ngày:……/…../……  đến ngày:……/…../……)

	STT
	Sở GTVT
	Hạng B1 số tự động
	Hạng B1 số cơ khí
	Hạng B2
	Hạng C
	Hạng D
	Hạng E
	Hạng FB2
	Hạng FC
	Hạng FD
	Hạng FE

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Phụ lục 32d

MẪU BÁO CÁO SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN HOÀN THÀNH NỘI DUNG ĐÀO TẠO THỰC HÀNH LÁI XE CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT 

ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN HOÀN THÀNH NỘI DUNG ĐÀO TẠO THỰC HÀNH LÁI XE CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Từ ngày:……/…../……  đến ngày:……/…../……)

	STT
	Cơ sở đào tạo
	Hạng B1 số tự động
	Hạng B1 số cơ khí
	Hạng B2
	Hạng C
	Hạng D
	Hạng E
	Hạng FB2
	Hạng FC
	Hạng FD
	Hạng FE

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 32đ

MẪU BÁO CÁO SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN HOÀN THÀNH NỘI DUNG ĐÀO TẠO THỰC HÀNH LÁI XE CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT 

ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN HOÀN THÀNH NỘI DUNG ĐÀO TẠO THỰC HÀNH LÁI XE CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Từ ngày:……/…../……  đến ngày:……/…../……)

	STT
	Khóa học
	Hạng B1 số tự động
	Hạng B1 số cơ khí
	Hạng B2
	Hạng C
	Hạng D
	Hạng E
	Hạng FB2
	Hạng FC
	Hạng FD
	Hạng FE

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


